
Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

1 12/8/2019 Sáng
040419

07808

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIỀU ANH

SỐ 1004, ẤP CHỢ CỦ 2 Xã An 

Nhơn Tây Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

08:46:18

06/09/201

9 08:46:18

2 12/8/2019 Sáng
040419

07789

HỘ KINH DOANH THUẦN VIỆT 

BUFFE

47 TÂN CHÁNH HIỆP 10, TỔ 

11, KP 8 Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

14:46:17

05/09/201

9 14:46:17

3 12/8/2019 Sáng
040419

07550
VINMART+ HCM 794

425 TÔ K[ Phường Trung Mỹ 

Tây Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT- Bán lẻ; kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

02/08/2019 

14:19:25

26/08/201

9 14:19:25

4 12/8/2019 Sáng
040419

07872

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN REVOLUTION BREWING

26 NGUYỄN THỊ SỮA, ẤP PHÚ 

BÌNH Xã An Phú Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT- SẢN XUẤT BIA
08/08/2019 

16:51:52

30/08/201

9 16:51:52

5 12/8/2019 Sáng
040419

07547
VINMART+ HCM 835

CS3-CS4, TẦNG 1, BLOCK C, 

PROSPER PLAZA, 22/14 PHAN 

VĂN HỚN Phường Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT- Bán lẻ; kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

02/08/2019 

14:10:02

26/08/201

9 14:10:02

BAN QUẢN LÝ

STT LOẠI HÌNH 

 AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG CẤP PHÉP

STNBUỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm Tờ trình số 254/TTr-CP ngày 09/8/2019 của Phòng Cấp phép)

ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

Ngày trả 

hồ sơ 

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:  Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký:  Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

6 12/8/2019 Chiều
040419

07646
VINMART+ HCM 831

608 LÊ VĂN QUỚI Phường 

Bình Hưng Hòa A Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

CT- Bán lẻ; kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

05/08/2019 

15:43:15

27/08/201

9 15:43:15

7 12/8/2019 Chiều
040419

07548
VINMART+ HCM 810

372A NƠ TRANG LONG 

Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT- Bán lẻ; kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

02/08/2019 

14:12:35

26/08/201

9 14:12:35

8 12/8/2019 Chiều
040419

07648

VINMART NGUYỄN DUY 

TRINH - CHI NHÁNH THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP 

VINCOMMERCE

SỐ 307 NGUYỄN DUY TRINH 

Phường Bình Trưng Tây Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN BUÔN, 

BÁN LẺ THỰC 

PHẨM (DANH 

MỤC ĐÍNH KÈM); 

ĐÓNG GÓI, SƠ 

CHẾ, CHẾ BIẾN 

RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, THỦY HẢI 

SẢN; CHẾ BIẾN 

THỨC ĂN SẴN; 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

05/08/2019 

15:50:27

27/08/201

9 15:50:27

1 12/8/2019 Sáng
040419

07669
CÔNG TY TNHH HẠNH DUNG

3/3A HẺM 249 TÂN KZ TÂN 

QU[ Phường Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - Chế biến 

thạch dừa, đóng 

gói trà

06/08/2019 

09:26:07

30/08/201

9 09:26:07

2 12/8/2019 Sáng
040419

07546

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIVATORY

125 đường số 24 Phường 

Bình Hưng Hòa A Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

N N - Rang xay, 

đóng gói: cà phê 

hạt, cà phê bột

02/08/2019 

14:08:03

28/08/201

9 14:08:03

3 12/8/2019 Sáng
040419

07555

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỒNG PHÚ YÊN

122 ĐƯỜNG SỐ 1 Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sơ chế, đóng 

gói yến sào

02/08/2019 

15:29:07

28/08/201

9 15:29:07

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn:  Vũ Trí Quyền

Thƣ ký:  Nguyễn Thị Kim Ngân

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:  Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký:  Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 12/8/2019 Sáng
040419

07545

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIVATORY

480/8 đường Tân Kz Tân Qu{ 

Phường Sơn Kz Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Rang xay, 

đóng gói: cà phê 

hạt, cà phê bột; 

đóng gói: cà phê 

hòa tan, cà phê 

tíu lọc gói giấy, 

trà xanh matcha, 

ca cao nguyên 

chất, trà

02/08/2019 

14:01:55

28/08/201

9 14:01:55

5 12/8/2019 Chiều
040419

07770

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV TMDV BB&amp;CC

154/6B ÂU DƯƠNG LÂN 

Phường 03 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - SƠ CHẾ, 

ĐÓNG GÓI RAU 

CỦ QUẢ VÀ TRÁI 

CÂY CÁC LOẠI

07/08/2019 

13:30:34

03/09/201

9 13:30:34

6 12/8/2019 Chiều
040419

07488

CHI NHÁNH CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG ANTHY - THẠC SỸ 

COFFEE

45/10/40 Phạm Phú Thứ 

Phường 03 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - Sản xuât cà 

phê

01/08/2019 

15:50:34

27/08/201

9 15:50:34

7 12/8/2019 Chiều
040419

07779

CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỊNH 

TƯỜNG 

1024 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 

3 Phường Tân Tạo A Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

ĐÓNG GÓI HẠT 

KHÔ CÁC LOẠI

07/08/2019 

13:55:49

03/09/201

9 13:55:49

8 12/8/2019 Chiều
040419

07738

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HẢI 

ÂN

4A73 THANH NIÊN, ẤP 4 Xã 

Phạm Văn Hai Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - SẢN XUẤT, 

CHẾ BIẾN, VÔ 

CHAI: NƯỚC 

MẮM, NƯỚC 

TƯƠNG, MẮM 

NÊM

06/08/2019 

16:41:00

30/08/201

9 16:41:00

1 12/8/2019 Sáng
040419

07552

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU LONG THỊNH PHÁT

1035A ĐƯỜNG NGUYỄN DUY 

TRINH, KHU PHỐ 1 Phường 

Phú Hữu Quận 9 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

14:33:16

30/08/201

9 14:33:16

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Trần Hoàng Thông

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký: Từ Mỹ Linh

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn:  Vũ Trí Quyền

Thƣ ký:  Nguyễn Thị Kim Ngân
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2 12/8/2019 Sáng
040419

07588

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

THUẤN

55-57 CHƯƠNG DƯƠNG, KP 2 

Phường Linh Chiểu Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:40:09

03/09/201

9 08:40:09

3 12/8/2019 Sáng
040419

07632

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DC FOOD &amp; 

BEVERAGE

GIAN HÀNG L1-20, TTTM 

SENSE CITY PHẠM VĂN 

ĐỒNG, 240-242 ĐƯỜNG KHA 

VẠN CÂN Phường Hiệp Bình 

Chánh Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:25:07

03/09/201

9 14:25:07

4 12/8/2019 Chiều
040419

07586

ĐỊA ĐIỂM QUẬN 9 - CÔNG TY 

TNHH TMDV HAI TÁM SÁU

B2/1A ĐƯỜNG 385 Phường 

Tăng Nhơn Phú A Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CĂNG TIN

05/08/2019 

08:37:51

03/09/201

9 08:37:51

5 12/8/2019 Chiều
040419

07638

CHI NHÁNH  HOA LƯ CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM PHONG 

MAI

48 ĐƯỜNG QUANG TRUNG 

Phường Tăng Nhơn Phú B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống - 

Bếp ăn tập thể

05/08/2019 

14:48:36

03/09/201

9 14:48:36

6 12/8/2019 Chiều
040419

07640

CÔNG TY TNHH KIỀU QUỐC 

PHƯƠNG

873 ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG Phường 

Bình Trưng Đông Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:59:27

03/09/201

9 14:59:27

1 12/8/2019 Sáng
040419

07551

CỬA HÀNG GÀ RÁN J&amp;G 

1973

04 PHẠM NGỌC THẠCH 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

14:20:38

30/08/201

9 14:20:38

2 12/8/2019 Sáng
040419

07476

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 19 - 

CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

35 TÔN ĐỨC THẮNG Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

14:31:50

29/08/201

9 14:31:50

3 12/8/2019 Sáng
040419

07554

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

NHÀ HÀNG THE COFFEE CLUB 

(VIETNAM)

3/5 - 5 HÀN THUYÊN Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

15:00:44

30/08/201

9 15:00:44

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Trần Hoàng Thông

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký: Từ Mỹ Linh

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 12/8/2019 Sáng
040419

07563

CÔNG TY TNHH HUT VIET 

NAM

58/16 ĐƯỜNG PHẠM NGỌC 

THẠCH Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

16:09:27

30/08/201

9 16:09:27

5 12/8/2019 Chiều
040419

07557
BEN COFFEE

TẦNG TRỆT, TÒA EMERALD 

CENTRAL, SỐ 69 - 71 HUZNH 

TỊNH CỦA Phường 08 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

15:40:07

30/08/201

9 15:40:07

6 12/8/2019 Chiều
040419

07504

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BẰNG 

HỮU

306 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

Phường 05 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

17:01:13

29/08/201

9 17:00:00

7 12/8/2019 Chiều
040419

07493
PHỞ GÀ BÒ HƯƠNG BÌNH

SỐ 148 VÕ THỊ SÁU Phường 

08 Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

16:20:34

29/08/201

9 16:20:34

1 12/8/2019 Sáng
040419

07777

CÔNG TY TNHH HẠT DINH 

DƯỠNG NUNUTS

34/6A ẤP ĐÔNG Xã Thới Tam 

Thôn Huyện Hóc Môn Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - ĐÓNG GÓI 

HẠT KHÔ CÁC 

LOẠI

07/08/2019 

13:52:40

03/09/201

9 13:52:40

2 12/8/2019 Sáng
040419

07562

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐÔNG Á

304/8D ĐƯỜNG NGUYỄN KIM 

CƯƠNG, ẤP 6A Xã Tân Thạnh 

Đông Huyện Củ Chi Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - SẢN XUẤT 

HẠT TIÊU CÁC 

LOẠI

02/08/2019 

16:07:13

28/08/201

9 16:07:13

3 12/8/2019 Sáng
040419

07796

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN 

ANH

14 ĐƯỜNG 171, ẤP 5 Xã Bình 

Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - ĐÓNG GÓI 

QUẢ KHÔ VÀ KẸO

07/08/2019 

15:57:16

03/09/201

9 15:57:16

4 12/8/2019 Chiều
040419

07523

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ T&amp;Z

SỐ 3 ĐƯỜNG TRUNG ĐÔNG 

10, ẤP TRUNG ĐÔNG 2 Xã 

Thới Tam Thôn Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN -Dịch vụ đóng 

gói giấm, muối, 

tiêu & sản phẩm 

từ tinh bột các 

loại

02/08/2019 

09:19:06

28/08/201

9 09:19:06

5 12/8/2019 Chiều
040419

07634

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DINH DƯỠNG LỬA VIỆT

B52, KHU NHÀ Ở THỚI AN 1, 

ĐƯỜNG LÊ THỊ RIÊNG 

Phường Thới An Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - PHA LÓC, 

ĐÓNG GÓI VÀ 

KINH DOANH 

THỊT HEO

05/08/2019 

14:33:55

29/08/201

9 14:33:55

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Phạm Anh Đức

Thƣ ký: Nguyễn Trần Phong
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

1 12/8/2019 Sáng
040419

07625

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NHẬT HUY 

PHÁT

529 ÂU CƠ Phường Phú 

Trung Quận Tân Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:59:07

03/09/201

9 13:59:07

2 12/8/2019 Sáng
040419

07627

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA ĐÌNH PHÙNG

27 PHAN ĐÌNH PHÙNG 

Phường Tân Thành Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:02:54

03/09/201

9 14:02:54

3 12/8/2019 Sáng
040419

07654

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THCS - 

THPT HÒA BÌNH

69 TRỊNH ĐÌNH THẢO Phường 

Hòa Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

16:43:12

03/09/201

9 16:43:12

4 12/8/2019 Sáng
040419

07584

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THẾ GIỚI NƯỚNG

204-206 TÂN SƠN NHÌ 

Phường Tân Sơn Nhì Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:23:05

03/09/201

9 08:23:05

5 12/8/2019 Sáng
040419

07651
QUÁN CƠM THANH MAI

A17 ĐƯỜNG SỐ 12 Phường 

An Lạc A Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

16:22:13

03/09/201

9 16:22:13

6 12/8/2019 Chiều
040419

07616
CÀ PHÊ VI VA VĂN GIÀU

462 ĐƯỜNG SỐ 7, 0, Phường 

Tân Tạo Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:22:48

03/09/201

9 13:22:48

7 12/8/2019 Chiều
040419

07618
CÀ PHÊ VI VA BÌNH THÀNH

112 BÌNH THÀNH Phường 

Bình Hưng Hòa B Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:35:26

03/09/201

9 13:35:26

8 12/8/2019 Chiều
040419

07621

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA CHÍN MƯƠI LĂM

95 ĐƯỜNG SỐ 1 Phường Bình 

Trị Đông B Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:49:52

03/09/201

9 13:49:52

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn:Trần Ngọc Hà

Thƣ ký: Dỗ Ngọc Uyên Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

9 12/8/2019 Chiều
040419

07593

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOLLYWOOD

231 BÌNH LONG Phường Bình 

Hưng Hòa A Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

09:27:26

03/09/201

9 09:27:26

1 13/8/2019 Sáng
040419

07566

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - 

THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 163

BA -S02A, TẦNG TRỆT TÒA 

NHÀ BALI, KHU PHỨC HỢP 

NEW CITY, 17 MAI CHÍ THỌ 

Phường Bình Khánh Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - NƯỚC UỐNG 

GIẢI KHÁT VÀ 

BÁNH CÁC LOẠI

02/08/2019 

16:29:40

30/08/201

9 16:29:40

2 13/8/2019 Sáng
040419

07526

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN CUNG CẤP THỰC 

PHẨM

246 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN 

HƯỞNG Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - BẾP ĂN TẬP 

THỂ, GIẢI KHÁT, 

BÁNH CÁC LOẠI

02/08/2019 

09:59:31

30/08/201

9 09:59:31

3 13/8/2019 Sáng
040419

07717

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN NAVICO

19 ĐƯỜNG SỐ 17, KP 3 

Phường Hiệp Bình Phước 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - KINH DOANH, 

PHỐI TRỘN, 

ĐÓNG GÓI 

HƯƠNG LIỆU, 

PHỤ GIA THỰC 

PHẨM

06/08/2019 

15:05:48

04/09/201

9 15:05:48

4 13/8/2019 Chiều
040419

07580

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM 

THỰC SEN NAM BỘ

506 ĐƯỜNG VÕ CHÍ CÔNG 

Phường Phú Hữu Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:02:00

03/09/201

9 08:02:00

5 13/8/2019 Chiều
040419

07782
QIAN1 ĂN HEYZO

50 TRƯỜNG SA Phường 17 

Quận Bình Thạnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

14:00:46

05/09/201

9 14:00:46

6 13/8/2019 Chiều
040419

07595

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

TNHH INTELLIGENT IDEAS

TẦNG TRỆT, 263/26 ĐIỆN 

BIÊN PHỦ Phường 17 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

09:35:25

03/09/201

9 09:35:25

1 13/8/2019 Sáng
040419

07723

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LỬA XANH TRAVEL

666/78 ĐƯỜNG 3/2 Phường 

14 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:27:39

04/09/201

9 15:27:39

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:Trần Thị Hƣơng

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký: Trần Thị Quỳnh Nga

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thạnh 

Trúc

Thƣ ký: Lê Trần Hoài Vy

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn:Trần Ngọc Hà

Thƣ ký: Dỗ Ngọc Uyên Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2 13/8/2019 Sáng
040419

07724

HỘ KINH DOANH BÒ TƠ 

NHÂN PHÁT

175 CAO THẮNG Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:29:59

04/09/201

9 15:29:59

3 13/8/2019 Sáng
040419

07704
DƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO

1059 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

Phường 28 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:49:29

04/09/201

9 13:49:29

4 13/8/2019 Sáng
040419

07058
THỦY 2

143A UNG VĂN KHIÊM 

Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

24/07/2019 

09:31:18

21/08/2019 

09:31:18

5 13/8/2019 Chiều
040419

07628
HỘ KINH DOANH HOA TUYẾT

257 PHAN XÍCH LONG 

Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:08:13

03/09/201

9 14:08:13

6 13/8/2019 Chiều
040419

07643
CƠM GÀ HỒNG NGA

250 PHAN XÍCH LONG 

Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

15:15:23

03/09/201

9 15:15:23

7 13/8/2019 Chiều
040419

07636
CÔNG TY TNHH TNC GLOBAL

135/1/80 NGUYỄN HỮU 

CẢNH Phường 22 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:45:06

03/09/201

9 14:45:06

1 13/8/2019 Sáng
040419

07525
CHẢO

209 LÊ ĐẠI HÀNH Phường 13 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

09:28:21

30/08/201

9 09:28:21

2 13/8/2019 Sáng
040419

07756
QUÁN CƠM 259

259 LẠC LONG QUÂN Phường 

03 Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:23:19

05/09/201

9 09:23:19

3 13/8/2019 Sáng
040419

07759
ĐINH THỊ KHOA

106 I/46/11 LẠC LONG QUÂN 

Phường 03 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:30:48

05/09/201

9 09:30:48

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thạnh 

Trúc

Thƣ ký: Lê Trần Hoài Vy

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Nguyễn Trần 

Phong

Thƣ ký: Hoàng Nêu Quyền
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 13/8/2019 Sáng
040419

07758
LẨU CÁ KÈO 3 DỤM

405 MINH PHỤNG Phường 10 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:28:41
#########

5 13/8/2019 Chiều
040419

07757
QUÁN 15

15 ĐƯỜNG 277 MINH PHỤNG 

Phường 02 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:25:16

05/09/201

9 09:25:16

6 13/8/2019 Chiều
040419

07559

HỘ KINH DOANH BÚN QUẬY 

PHÚ QUỐC - THANH HÙNG 

SÀI GÒN

210 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

Phường 04 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

15:55:33

30/08/201

9 15:55:33

7 13/8/2019 Chiều
040419

07541

HỘ KINH DOANH QUÁN PHỞ 

THẢO

173/2 THÀNH THÁI Phường 

14 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

13:26:00

30/08/201

9 13:26:00

8 13/8/2019 Chiều
040419

07556

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC NHƯ

650/4/29G-31-33 ĐIỆN BIÊN 

PHỦ  Phường 11 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

15:32:50

30/08/201

9 15:32:50

1 13/8/2019 Sáng
040419

07773

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUẢN L[ DỊCH VỤ 

ADORA - NHÀ HÀNG ADORA 

DYNASTY

1A TÔN THẤT TÙNG Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

13:40:08

05/09/201

9 13:40:08

2 13/8/2019 Sáng
040419

07750
HỘI QUÁN NGUYỄN TRÃI

218 NGUYỄN TRÃI Phường 03 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CĂN TIN 

BỆNH VIỆN

07/08/2019 

08:23:47

05/09/201

9 08:23:47

3 13/8/2019 Sáng
040419

07785

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO 

HACHIBAN - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI MESA

1374 VÕ VĂN KIỆT Phường 13 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP SƠ 

CHẾ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM 

CUNG CẤP CHO 

NHÀ HÀNG)

07/08/2019 

14:22:54

05/09/201

9 14:22:54

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Vũ Trí Quyền

Thƣ ký: Nguyễn Thị Thu Hồng

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Nguyễn Trần 

Phong

Thƣ ký: Hoàng Nêu Quyền
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 13/8/2019 Sáng
040419

07754

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

ALICE

8A/A2 THÁI VĂN LUNG 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:18:35

05/09/201

9 09:18:35

5 13/8/2019 Chiều
040419

07475

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MÀNG ĐI 136BTX

136 BÙI THỊ XUÂN Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

14:29:24

29/08/201

9 14:29:24

6 13/8/2019 Chiều
040419

07505
HỘ KINH DOANH LÊ CÀ PHÊ

214/1AB NGUYỄN TRÃI 

Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

17:08:09

29/08/201

9 17:00:00

7 13/8/2019 Chiều
040419

07772

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUẢN L[ DỊCH VỤ 

ADORA - NHÀ HÀNG THE 

ADORA GRAND VIEW

421-423 NGÔ GIA TỰ Phường 

09 Quận 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

13:37:44

05/09/201

9 13:37:44

1 13/8/2019 Sáng
040419

07752

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HUROM JUICI CAFÉ

G29 TẦNG TRỆT, TTMS AEON 

TÂN PHU1CELADON, SỐ 30 

ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG 

Phường Sơn Kz Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:11:05

05/09/201

9 09:11:05

2 13/8/2019 Sáng
040419

07543

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ MỸ TRUNG-ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH

TẦNG 1 VÀ TẦNG 2, SỐ 131 

HOÀNG HOA THÁM Phường 

13 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

02/08/2019 

13:49:44

30/08/201

9 13:49:44

3 13/8/2019 Sáng
040419

07473

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MANG ĐI 40AB

40 ĐƯỜNG ẤP BẮC Phường 

13 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

01/08/2019 

14:26:29

29/08/201

9 14:26:29

4 13/8/2019 Sáng
040419

06315

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẠN THỊNH

588 KINH DƯƠNG VƯƠNG 

Phường  An Lạc Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

15:32:52

05/09/201

9 15:32:52

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Vũ Trí Quyền

Thƣ ký: Nguyễn Thị Thu Hồng

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Trần Ngọc Hà

Thƣ ký: Đinh Hùng Thanh 

Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

5 13/8/2019 Chiều
040419

07763

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TƯ LIÊM

138 ĐƯỜNG BÌNH HƯNG, ẤP 

3 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

10:12:56

05/09/201

9 10:12:56

6 13/8/2019 Chiều
040419

07835
HỘ KINH DOANH SÁU SỸ

2365 PHẠM THẾ HIỂN 

Phường 06 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT- DỊCH VỤ NẤU 

ĂN, NẤU ĐÁM 

TIỆC

08/08/2019 

11:26:26

06/09/201

9 11:30:00

7 13/8/2019 Chiều
040419

07764

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN LÁ CAM

124-126 đường 9A, KDC 

Trung Sơn Xã Bình Hưng 

Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT 

TRÂN CHÂU, 

THẠCH, KEM, 

BÁNH PLAN

07/08/2019 

10:29:47

29/08/201

9 10:29:47

1 13/8/2019 Sáng
040419

07686

HỘ KINH DOANH TIỆM HẢI 

SẢN BIA NẬP

1/210 ẤP ĐÔNG TRANH, 

ĐƯỜNG DUYÊN HẢI Xã Long 

Hòa Huyện Cần Giờ Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất 

thủy hải sản một 

nắng

06/08/2019 

10:48:55

30/08/201

9 10:48:55

2 13/8/2019 Chiều
040419

07749
NGÔ THỊ HỒNG YẾN

42 LÊ VĂN LINH Phường 12 

Quận 4 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - BÁN LẺ, SƠ 

CHẾ, ĐÓNG GÓI 

CÁC LOẠI GẠO, 

NẾP, ĐẬU

07/08/2019 

08:00:32

03/09/201

9 08:00:32

3 13/8/2019 Chiều
040419

07560

CÔNG TY TNHH THỊT BÒ TÍN 

PHƯƠNG

SỐ 36 Đường số 15 Phường 

Tân Kiểng Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất bò 

viên, chả bò, chả 

lụa

02/08/2019 

16:00:38

28/08/201

9 16:00:38

4 13/8/2019 Chiều
040419

07589
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ L[

73/9B LÂM VĂN BỀN Phường 

Tân Thuận Tây Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - SẢN XUẤT, 

MUA BÁN GIÒ 

CHẢ

05/08/2019 

08:55:24

29/08/201

9 08:55:24

1 14/8/2019 Sáng
040419

07842

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

VÀ ĐỒ UỐNG DCT

UNIT GF-11, 12A, SAIGON 

PEARL, 92 NGUYỄN HỮU 

CẢNH Phường 22 Quận Bình 

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

14:16:39

06/09/201

9 14:16:39

2 14/8/2019 Sáng
040419

07840

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA QUANG ĐỊNH

313A LÊ QUANG ĐỊNH 

Phường 07 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

14:02:24

06/09/201

9 14:02:24

3 14/8/2019 Sáng
040419

07859

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

ẨM THỰC RAU &amp; CÁ

248 PHAN ĐÌNH PHÙNG 

Phường 01 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

15:59:02

06/09/201

9 15:59:02

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn:Hồ Thị Kim Ngân

Thƣ ký:Nguyễn Thị Thùy Dung

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Trần Ngọc Hà

Thƣ ký: Đinh Hùng Thanh 

Phƣơng

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn:Phạm Anh Đức

Thƣ ký:Đỗ Ngọc Uyên Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 14/8/2019 Chiều
040419

07844

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VỊ TRÍ 30, LẦU 2 SIÊU THỊ 

CO.OPMART RẠCH MIỄU, SỐ 

48, ĐƯỜNG HOA SỨ Phường 

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

14:48:20

06/09/201

9 14:48:20

5 14/8/2019 Chiều
040419

07813

CÔNG TY TNHH M CAFE SÀI 

GÒN

MM1 ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 

Phường 15 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

09:22:25

06/09/201

9 09:22:25

6 14/8/2019 Chiều
040419

07841

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA 318

318 NGUYỄN CHÍ THANH 

Phường 05 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

14:05:32

06/09/201

9 14:05:32

7 14/8/2019 Chiều
040419

07829

CÔNG TY TNHH IN 3D 

LONGTHUY

442 CAO THẮNG Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

11:06:05

06/09/201

9 11:30:00

1 14/8/2019 Sáng
040419

07672

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

OTOKE NGUYỄN ẢNH THỦ - 

CÔNG TY CỔ PHẦN OTOKE 

CHICKEN

41A NGUYỄN ẢNH THỦ 

Phường Hiệp Thành Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:39:58

04/09/201

9 09:39:58

2 14/8/2019 Sáng
040419

07731

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH SẢN XUẤT 

&amp;amp; THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG 

OMI

SỐ 29/7S ĐƯỜNG ĐÔNG LÂN 

ẤP HƯNG LÂN Xã Bà Điểm 

Huyện Hóc Môn Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất các 

loại sữa từ bắp, 

đậu, bột

06/08/2019 

16:13:29

28/08/201

9 16:13:29

3 14/8/2019 Sáng
040419

07735

CÔNG TY TNHH CÀI LÒ 

NƯỚNG

96/12 BÀNH VĂN TRÂN 

Phường 07 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất các 

loại bánh từ bột

06/08/2019 

16:33:00

28/08/201

9 16:33:00

4 14/8/2019 Chiều
040419

07614

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

FOODTECH

93 TÂN KZ TÂN QU[ Phường 

Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Ngũ cốc và 

các loại hạt, thịt 

và sản phẩm từ 

thịt, thủy sản, 

bánh, mứt, kẹo...

05/08/2019 

13:18:15

27/08/201

9 13:18:15

5 14/8/2019 Chiều
040419

07716

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 85 NGUYỄN SƠN

 SỐ 69-71 NGUYỄN SƠN 

Phường Phú Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

06/08/2019 

14:57:18

28/08/201

9 14:57:18

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn:Hồ Thị Kim Ngân

Thƣ ký:Nguyễn Thị Thùy Dung

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:Nguyễn Thị Lam 

Phƣơng

Thƣ ký:Trần Thị Quỳnh Nga
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

6 14/8/2019 Chiều
040419

07590

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM PHÚC ĐẠI LỢI

3-3a Ấp Chiến Lược, KHU PHỐ 

4 Phường Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Sản xuất 

bánh

05/08/2019 

08:55:49

27/08/201

9 08:55:49

7 14/8/2019 Chiều
040419

07715

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 24 TÔ HIẾN THÀNH

SỐ 24 TÔ HIẾN THÀNH 

Phường 15 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

06/08/2019 

14:48:49

28/08/201

9 14:48:49

1 14/8/2019

Sáng

040419

07530

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 80

1340 TỈNH LỘ 8, ẤP 12 Xã Tân 

Thạnh Đông Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:14:36

26/08/201

9 11:30:00

2 14/8/2019 Sáng
040419

07531

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 233

199 PHÚ ĐỊNH Phường 16 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:16:48

26/08/201

9 11:30:00

3 14/8/2019 Sáng
040419

07533

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 218

130 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN 

KHẠ, KP 7 Thị trấn Củ Chi 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:20:08

26/08/201

9 11:30:00

4 14/8/2019 Sáng
040419

07534

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 198

368 TÔ K[ Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:21:40

26/08/201

9 11:30:00

5 14/8/2019 Chiều
040419

07535

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 229

SỐ 191 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 15, 

ẤP 10 Xã Tân Thạnh Đông 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:23:33

26/08/201

9 11:30:00

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:Nguyễn Thị Lam 

Phƣơng

Thƣ ký:Trần Thị Quỳnh Nga

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký: Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

6 14/8/2019 Chiều
040419

07537

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 224

710/20B HẬU GIANG Phường 

12 Quận 6 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:26:21

26/08/201

9 11:30:00

7 14/8/2019 Chiều
040419

07538

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 238

42E - 42E/2 - 42E/3 ĐƯỜNG 

HIỆP THÀNH 22, KHU PHỐ 2 

Phường Hiệp Thành Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:30:57

26/08/201

9 11:30:00

8 14/8/2019 Chiều
040419

07529

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 234

169/1C ẤP ĐÔNG 1 Xã Thới 

Tam Thôn Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:12:29

26/08/201

9 11:30:00

9 14/8/2019 Chiều
040419

07532

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HOA XANH SỐ 239

88 Đường số 28 Phường 6 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

02/08/2019 

11:19:41

26/08/201

9 11:30:00

1 14/8/2019 Sáng
040419

07831
NGUYỄN THỊ THU THỦY

SỐ 366 TRẦN PHÚ Phường 07 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

11:07:57

06/09/201

9 11:30:00

2 14/8/2019 Sáng
040419

07818
QUỐC HUY

67 TUỆ TĨNH Phường 13 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất 

nước uống đóng 

bình.

08/08/2019 

10:05:14

06/09/201

9 10:05:14

3 14/8/2019 Sáng
040419

07086
HỘ KINH DOANH ĐẠT THÀNH 

607C CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM Phường 15 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

09:51:13

05/09/201

9 09:51:13

4 14/8/2019 Chiều
040419

07606
MY NGUYÊN 2

72 ĐƯỜNG ÚT TỊCH Phường 

04 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

10:38:47

03/09/201

9 10:38:47

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn:Trần Thị Hƣơng

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký: Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

5 14/8/2019 Chiều
040419

07527

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

BỆNH VIỆN QUẬN 12

111 DƯƠNG THỊ MƯỜI, KHU 

PHỐ 3 Phường Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống - 

Căn tin

02/08/2019 

10:42:18

30/08/201

9 10:42:18

6 14/8/2019 Chiều
040419

07828

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN NX TOÀN CẦU

SỐ 1 ĐƯỜNG ẤP BẮC  

Phường 13 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

11:02:54

06/09/201

9 11:30:00

7 14/8/2019 Chiều
040419

07605

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIM SƠN NHẤT

30/14B, ĐƯỜNG THÁI THỊ 

GIỮ, ẤP ĐÔNG LÂN Xã Bà 

Điểm Huyện Hóc Môn Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống - 

Cung cấp suất ăn 

sẵn

05/08/2019 

10:32:31

03/09/201

9 10:32:31

1 14/8/2019 Sáng
040419

07629

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA BÓN LẼ NĂM

405 AN DƯƠNG VƯƠNG 

Phường 10 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:08:37

03/09/201

9 14:08:37

2 14/8/2019 Sáng
040419

07597

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM 

PHƯỢNG

221 MAI XUÂN THƯỞNG 

Phường 06 Quận 6 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

09:50:47

03/09/201

9 09:50:47

3 14/8/2019 Sáng
040419

07619

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA ĐÔNG HỒ

49 ĐẶNG THÚC LIÊNG 

Phường 04 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:39:56

03/09/201

9 13:39:56

4 14/8/2019 Chiều
040419

07657
CỐC COFFEE

90 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

Phường 12 Quận 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

16:52:33

03/09/201

9 16:52:33

5 14/8/2019 Chiều
040419

07693
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ RIS

6 ĐÔNG HỒ Phường 04 Quận 

8 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:12:00

04/09/201

9 13:12:00

6 14/8/2019 Chiều
040419

07700

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

THANH LIÊN

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC 

TOẢN, ẤP 4 Xã Vĩnh Lộc B 

Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:42:04

04/09/201

9 13:42:04

1 14/8/2019 Sáng
040419

07695
QUÁN 011

011 LÔ 4 CHUNG CƯ PHÚ 

THỌ Phường 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:22:30

04/09/201

9 13:22:30

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn:Trần Hoàng Thông

Thƣ ký:Hoàng Nêu Quyền

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn:Trần Thị Hƣơng

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Huỳnh Thị Trúc 

Đào

Thƣ ký: Từ Mỹ Linh
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2 14/8/2019 Sáng
040419

07742
BÁNH MÌ LAN HUỆ

354 HÀN HẢI NGUYÊN 

Phường 10 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:54:51

04/09/201

9 16:54:51

3 14/8/2019 Sáng
040419

07732
CÀ PHÊ EFFOC

195 LÊ ĐẠI HÀNH Phường 13 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:29:03

04/09/201

9 16:29:03

4 14/8/2019 Sáng
040419

07721
PHÙ MỸ LINH

28O TÔN THẤT HIỆP Phường 

12 Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:17:50

04/09/201

9 15:17:50

5 14/8/2019 Chiều
040419

07670
NGUYỄN ĐẠI HẢI

28/46 CƯ XÁ LỮ GIA Phường 

15 Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:27:57

04/09/201

9 09:27:57

6 14/8/2019 Chiều
040419

07679
HỘ KINH DOANH NGỌC NHƯ

145 TUỆ TĨNH Phường 12 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

10:10:00

04/09/201

9 10:10:00

7 14/8/2019 Chiều
040419

07673
CÔNG TY TNHH MONICA

8 A1 SƯ VẠN HẠNH  Phường 

13 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:47:51

04/09/201

9 09:47:51

8 14/8/2019 Chiều
040419

07734
HỘ KINH DOANH NTEA DRINK

816 SƯ VẠN HẠNH Phường 

12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:32:27

04/09/201

9 16:32:27

1 14/8/2019 Sáng
040419

07806

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẨN HOÀNG PHÚ 

BUSINESS

SỐ 117 ĐƯỜNG 5, KHU PHỐ 2 

Phường Phước Bình Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doang 

nông sản (thị, 

trứng, rau, hải 

sản)

08/08/2019 

08:05:10

04/09/201

9 08:05:10

2 14/8/2019 Sáng
040419

07817

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BẢO 

NGỌC

67 Đường Nguyễn Cừ, Khu 

phố 4 Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - Mua bán, 

sản xuất và gia 

công đóng gói 

thực phẩm chế 

biến và các loại 

gia vị

08/08/2019 

09:45:28

04/09/201

9 09:45:28

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn: Vũ Trí Quyền

Thƣ ký:Đinh Hùng Thanh Phƣơng

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Huỳnh Thị Trúc 

Đào

Thƣ ký: Từ Mỹ Linh
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 14/8/2019 Sáng
040419

07739

HỘ KINH DOANH VĂN 

NHƯỜNG

8 ĐƯỜNG N7 KHU TÁI ĐỊNH 

CƯ LONG SƠN Phường Long 

Bình Quận 9 Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - SẢN XUẤT, 

GIA CÔNG RANG, 

XAY CÀ PHÊ

06/08/2019 

16:44:47

30/08/201

9 16:44:47

4 14/8/2019 Sáng
040419

07713

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH XNK MINH QUANG

235E KHU PHỐ 3, ĐƯỜNG 

Đình Phong Phú Phường Tăng 

Nhơn Phú B Quận 9 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN- KINH DOANH 

THỊT GIA SÚC, GIA 

CẦM, TRỨNG GIA 

CẦM, THỦY HẢI 

SẢN, RAU CỦ 

QUẢ CÁC LOẠI

06/08/2019 

14:42:34

30/08/201

9 14:42:34

5 14/8/2019 Chiều
040419

07768

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT 

HƯƠNG

217 PHAN VĂN HÂN Phường 

17 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - SẢN XUẤT 

NEM CHẢ

07/08/2019 

13:11:28

03/09/201

9 13:11:28

6 14/8/2019 Chiều
040419

07598

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT 

TƯỜNG

143/2/25 Phạm Huy Thông 

Phường 6 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN- Sơ chế, đóng 

gói, kinh doanh: 

thực phẩm tươi 

sống các loại

05/08/2019 

09:56:15

29/08/201

9 09:56:15

7 14/8/2019 Chiều
040419

07596
HỘ KINH DOANH KIM NGÂN

32/58 LÊ TỰ TÀI Phường 04 

Quận Phú Nhuận Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN- SẢN XUẤT 

CHẢ GIÒ

05/08/2019 

09:45:11

29/08/201

9 09:45:11

8 14/8/2019 Chiều
040419

07709

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

NHẬP KHẨU KLEVER FRUITS - 

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ K.L.E.V.E

179 PHAN XÍCH LONG 

Phường 07 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - KINH 

DOANH TRÁI CÂY 

TƯƠI

06/08/2019 

14:04:54

30/08/201

9 14:04:54

1 14/8/2019 Sáng
040419

07771

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NHÀ HÀNG ẨM THỰC VƯỜN 

DỪA

12 PHAN ĐÌNH GIÓT Phường 

02 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

13:33:39

05/09/201

9 13:33:39

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn: Vũ Trí Quyền

Thƣ ký:Đinh Hùng Thanh Phƣơng

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn:Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Nguyễn Trần Phong
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2 14/8/2019 Sáng
040419

07801

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - 

THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 06

108-110-112 BÀU CÁT 

Phường 14 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

16:39:10

05/09/201

9 16:39:10

3 14/8/2019 Chiều
040419

07540
LÀNG NƯỚNG G20

LÀNG NƯỚNG G20 Phường 

An Lạc A Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

13:05:16

05/09/201

9 13:30:00

4 14/8/2019 Chiều
040419

07769
HỘ KINH DOANH LÀNG QUÊ

11 ĐƯỜNG SỐ 1, KP 1 

Phường Bình Hưng Hòa Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

07/08/2019 

13:27:17

05/09/201

9 13:27:17

5 14/8/2019 Chiều
040419

07822

CỬA HÀNG KFC TÂN KZ TÂN 

QU[ - TP.HỒ CHÍ MINH

756 TÂN KZ TÂN QU[ Phường 

Bình Hưng Hòa Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

10:20:33

06/09/201

9 10:20:33

1 15/8/2019 Sáng
040419

07702

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN TORIDOLL V 

LOTUS

LÔ T34, TẦNG 3, TRUNG TÂM 

MUA SẮM AEON TÂN PHÚ, 

SỐ 30 BỜ BAO TÂN THẮNG 

Phường Sơn Kz Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:47:31

04/09/201

9 13:47:31

2 15/8/2019 Sáng
040419

07740

NƯỚC TINH KHIẾT PHƯƠNG 

NAM 

52B TRẦN THỦ ĐỘ Phường 

Phú Thạnh Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:49:34

04/09/201

9 16:49:34

3 15/8/2019 Sáng
040419

07699
HỦ TIẾU CHẾ KHIẾM

221 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

13:37:41

04/09/201

9 13:37:41

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:Trần Hoàng Thông

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn:Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Nguyễn Trần Phong
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

4 15/8/2019 Chiều
040419

07683

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH 

THẬT TÂN

1788/19/14A TỈNH LỘ 10 

Phường Tân Tạo Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất 

nước uống đóng 

bình, đóng chai.

06/08/2019 

10:32:35

04/09/201

9 10:32:35

5 15/8/2019 Chiều
040419

07668
SÁU BỘT CHIÊN

426 ĐƯỜNG TÊN LỬA 

Phường Bình Trị Đông B Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:01:13

04/09/201

9 09:01:13

6 15/8/2019 Chiều
040419

07712

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

TÂN BÌNH

102 PHỔ QUANG Phường 02 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

14:34:12

04/09/201

9 14:34:12

7 15/8/2019 Chiều
040419

07718

CÔNG TY TNHH BÁNH CUỐN 

GẠO

01 CHỬ ĐỒNG TỬ Phường 07 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:13:52

04/09/201

9 15:13:52

1 15/8/2019 Sáng
040419

07631

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA VẠN HẠNH

573/14 SƯ VẠN HẠNH (ND) 

Phường 13 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:12:13

03/09/201

9 14:12:13

2 15/8/2019 Sáng
040419

07592
QUÁN ĂN THUẦN VIỆT

001-002-003 CAO ỐC THUẬN 

VIỆT, 319 L[ THƯỜNG KIỆT 

Phường 15 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

09:19:31

03/09/201

9 09:19:31

3 15/8/2019 Sáng
040419

07645

HỘ KINH DOANH RAU MÁ 

MIX

269 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

Phường 05 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

15:39:48

03/09/201

9 15:39:48

4 15/8/2019 Chiều
040419

07118
TÀI ANH

417 CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM Phường 13 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

10:07:17

03/09/201

9 10:07:17

5 15/8/2019 Chiều
040419

07649
PHẠM THỊ KIM NHUNG

356 MINH PHỤNG Phường 09 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

16:07:11

03/09/201

9 16:07:11

6 15/8/2019 Chiều
040419

07620

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ VI 

VA HAI TRĂM MƯỜI MỘT

211 TÔN THẤT THUYẾT 

Phường 12 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

13:43:07

03/09/201

9 13:43:07

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn:Trần Hoàng Thông

Thƣ ký: Từ Giang Sơn Thanh 

Bình

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn:Nguyễn Thị Thu 

Hồng

Thƣ ký: Hoàng Nêu Quyền
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

1 15/8/2019 Sáng
040419

07730

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÀNH 

TRÌNH CÀ PHÊ

21 NGUYỄN VĂN TRÁNG 

Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:02:43

04/09/201

9 16:02:43

2 15/8/2019 Sáng
040419

07736

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN ĐI 

MÔ

112 TRẦN HƯNG ĐẠO 

Phường Phạm Ngũ Lão Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:34:17

04/09/201

9 16:34:17

3 15/8/2019 Sáng
040419

07743
CÔNG TY TNHH ODYS

65-67-69 NGUYỄN THÁI BÌNH 

Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

16:59:51

04/09/201

9 16:59:51

4 15/8/2019 Sáng
040419

07675

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

THIÊN TUẾ

152-154 NGUYỄN TRÃI 

Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:49:25

04/09/201

9 09:49:25

5 15/8/2019 Chiều
040419

07676

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM TAKAHIRO - NHÀ 

HÀNG BASTA HIRO

B3-06 TẦNG B3, VINCOM 

CENTER, 72 LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

09:55:18

04/09/201

9 09:55:18

6 15/8/2019 Chiều
040419

07719
HỘ KINH DOANH HANDS UP

62 HỒ HẢO HỚN Phường Cô 

Giang Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:15:44

04/09/201

9 15:15:44

7 15/8/2019 Chiều
040419

07728

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN 

- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

11 (CỬA HÀNG DANNYGREEN 

FRUIT &amp; BAKERY - 

VINCOM CENTER ĐỒNG KHỞI)

LÔ L3-S1, TẦNG 3, TTTM 

VINCOM CENTER ĐỒNG 

KHỞI, SỐ 72 LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:40:34

04/09/201

9 15:40:34

1 15/8/2019 Sáng
040419

07591

HỘ KINH DOANH CHÁO VỊT 

LIÊN

21/3 NGUYỄN THIỆN THUẬT 

Phường 02 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:57:11

03/09/201

9 08:57:11

2 15/8/2019 Sáng
040419

07635
HỘ KINH DOANH A TỶ

156 VÕ VĂN TẦN Phường 06 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:35:28

03/09/201

9 14:35:28

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn:Hồ Thị Kim Ngân

Thƣ ký: Trần Thị Quỳnh Nga

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Đinh Hùng Thanh 

Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 15/8/2019 Sáng
040419

07652

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CÀ PHÊ LÀ VIỆT - 

57A TÚ XƯƠNG

57A TÚ XƯƠNG Phường 07 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

16:38:02

03/09/201

9 16:38:02

4 15/8/2019 Sáng
040419

07659

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC 

UỐNG MIỀN NAM

540/21 CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM Phường 11 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất 

nước uống đóng 

bình, đóng chai.

05/08/2019 

16:58:53

03/09/201

9 16:58:53

5 15/8/2019 Chiều
040419

07639

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN 

THÀNH - CỬA HÀNG 19

48 PHAN BỘI CHÂU Phường 

Bến Thành Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

14:57:15

03/09/201

9 14:57:15

6 15/8/2019 Chiều
040419

07642

HỘ KINH DOANH NGON HÀ 

NỘI BÚN ĐẬU MẮM TÔM - 

BÚN CHẢ HÀ NỘI

60 CAO BÁ NHẠ Phường 

Nguyễn Cư Trinh Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

15:06:36

03/09/201

9 15:06:36

7 15/8/2019 Chiều
040419

07582

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

HOÀNG TÂM

TK22/1*TK22/2-TK22/3-

TK22/4-TK22/5-TK22/6 

NGUYỄN CẢNH CHÂN Phường 

Cầu Kho Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:17:37

03/09/201

9 08:17:37

8 15/8/2019 Chiều
040419

07608

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

VÀ GIẢI KHÁT TSUNG WEI

210 NGUYỄN CÔNG TRỨ 

Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

11:07:35

03/09/201

9 11:30:00

9 15/8/2019 Chiều
040419

07585

CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

146 NGUYỄN VĂN THỦ 

Phường Đa Kao Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

05/08/2019 

08:27:47

03/09/201

9 08:27:47

1 15/8/2019 Sáng
040419

07853

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - 

CÔNG TY TNHH TRƯƠNG 

NGUYỄN THỊNH VƯỢNG

91 LÊ ĐỨC THỌ Phường 07 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

15:35:34

06/09/201

9 15:35:34

2 15/8/2019 Sáng
040419

07864

HỘ KINH DOANH AVATAR TEA 

COFFEE

27 NGUYỄN VĂN NGHI 

Phường 04 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

16:19:45

06/09/201

9 16:19:45

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thùy 

Dung

Thƣ ký: Đinh Hùng Thanh 

Phƣơng

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Trần Vũ Kim 

Trang

Thƣ ký:Huỳnh Thĩ Trúc Đào
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 15/8/2019 Sáng
040419

07861

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

GIA HUY

32X3 ĐƯỜNG PHẠM VĂN 

CHIÊU Phường 14 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CUNG 

CẤP SUẤT ĂN SẴN

08/08/2019 

16:14:22

06/09/201

9 16:14:22

4 15/8/2019 Chiều
040419

07681

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH 

NGUYỄN HOÀNG VIỆT ANH

212/22 NGUYỄN OANH 

Phường 17 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

10:23:56

04/09/201

9 10:23:56

5 15/8/2019 Chiều
040419

07720

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HOÀNG KIM TUYỀN

544 PHAN VĂN TRỊ Phường 

07 Quận Gò Vấp Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

06/08/2019 

15:17:26

04/09/201

9 15:17:26

6 15/8/2019 Chiều
040419

07807

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 

TOÀN CẦU - CỬA HÀNG BÁNH 

BREADTALK SỐ 4

Số L1-11, Tầng Trệt, Trung 

tâm thương mại Vincom, Số 

190 Quang Trung Phường 10 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

08:13:45

06/09/201

9 08:13:45

7 15/8/2019 Chiều
040419

07826

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH GONG CHA VIỆT 

NAM - CỬA HÀNG GONG CHA 

PHAN VĂN TRỊ

SỐ 593 - 595 ĐƯỜNG PHAN 

VĂN TRỊ Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

08/08/2019 

10:47:59

06/09/201

9 10:47:59

1 16/8/2019 Sáng
040419

07798
CÔNG TY TNHH LE PADAM

138-140 ĐƯỜNG PASTEUR 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁNH MÌ 

LÀM TỪ BỘT VÀ 

THỨC UỐNG CÓ 

CỒN (DƯỚI 12 

ĐỘ)

07/08/2019 

16:15:52

29/08/201

9 16:15:52

2 16/8/2019 Sáng
040419

07549
VINMART+ HCM 827

G1.03-G1.04, TẦNG 1, CHUNG 

CƯ GRAND RIVERSIDE, 278-

283 BẾN VÂN ĐỒN Phường 

02 Quận 4 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - BÁN LẺ, KINH 

DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

02/08/2019 

14:16:16

26/08/201

9 14:16:16

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Trần Vũ Kim 

Trang

Thƣ ký:Huỳnh Thĩ Trúc Đào

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký: Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 16/8/2019 Sáng
040419

07827

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 139 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

tmdv30, dự án masteri an 

phú, 179 xa lộ hà nội Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ, KINH 

DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

08/08/2019 

11:02:41

30/08/201

9 11:30:00

4 16/8/2019 Sáng
040419

07824

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

PHÒNG 02 THUỘC TẦNG 

TRỆT, ĐỊA CHỈ SỐ 100 

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 

Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ, KINH 

DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

08/08/2019 

10:38:09

30/08/201

9 10:38:09

5 16/8/2019 Chiều
040419

07542

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BẾP CÔ BA

Số 28 Đường Số 13 Phường 

An Phú Quận 2 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Sản xuất 

bánh mặn, bánh 

ngọt

02/08/2019 

13:39:00

26/08/201

9 13:39:00

6 16/8/2019 Chiều
040419

07487

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM 

MÔN

R4-26-27 Lê Văn Thiêm, khu 

phố Hưng Phước II Phường 

Tân Phong Quận 7 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất, 

kinh doanh bánh 

kem, bánh bông 

lan

01/08/2019 

15:35:09

23/08/201

9 15:35:09

7 16/8/2019 Chiều
040419

07714

 CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

TAM HÀ 64

64 TAM HÀ, KHU PHỐ 3 

Phường Tam Phú Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

06/08/2019 

14:43:57

28/08/201

9 14:43:57

8 16/8/2019 Chiều
040419

07761

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM BLUE STAR 

424A NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI Phường 05 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT 

BÁNH KEM LẠNH

07/08/2019 

09:42:50

29/08/201

9 09:42:50

9 16/8/2019 Chiều
040419

07694

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DL SWEETS CỬA 

HÀNG MOCHI SWEETS 

VỊ TRÍ 05-25A, TẦNG 5, TTTM 

GIGA MALL PHẠM VĂN ĐỒNG 

Phường Hiệp Bình Chánh 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - BÁN LẺ
06/08/2019 

13:14:24

28/08/201

9 13:14:24

1

16/8/2019 Sáng
040419

07347
DK LOUNGE

TẦNG B1 TÒA NHÀ FUJI 

LANDMARK, SỐ 17 VÕ VĂN 

TẦN Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

30/07/2019 

14:02:26

27/08/2019 

14:02:26

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn:Trần Thị Hƣơng

Thƣ ký:  Từ Mỹ Linh

ĐOÀN 1

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Hƣơng

Thƣ ký: Trần Phƣớc Thành
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2

16/8/2019 Sáng
040419

07786
HỘ KINH DOANH CEE DELI

382/6 NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI Phường 05 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

14:35:24

05/09/201

9 14:35:24

3

16/8/2019 Sáng
040419

07820

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

SOI

62 (SAU) LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

10:09:36

06/09/201

9 10:09:36

4

16/8/2019 Sáng
040419

07834

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC PHƯƠNG

22 PHAN BỘI CHÂU Phường 

Bến Thành Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

11:15:51

06/09/201

9 11:30:00

5

16/8/2019 Sáng
040419

07795

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH VẠN XUÂN FMCG 

INVESTMENT - CỬA HÀNG SỐ 

2

KIOSK F4-12 KHU VỰC ẨM 

THỰC, TẦNG 4, TÒA NHÀ 

BITEXCO, 02 HẢI TRIỀU 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

15:49:33

05/09/201

9 15:49:33

6

16/8/2019 Chiều
040419

07790

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ TIMES SQUARE 

VIỆT NAM - NHÀ HÀNG 

NOODLE NOODLE

55 ĐỒNG KHỞI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

14:59:45

05/09/201

9 14:59:45

7

16/8/2019 Chiều
040419

07791

HỘ KINH DOANH 

COOKIE&#39;S HOUSE

468 VÕ VĂN KIỆT Phường Cầu 

Kho Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

15:13:31

05/09/201

9 15:13:31

8

16/8/2019 Chiều
040419

07821

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MISAKI

SỐ 15B/92 LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

10:15:31

06/09/201

9 10:15:31

1 16/8/2019 Sáng
040419

07849

HỘ KINH DOANH BÒ TƠ TÂY 

NINH NĂM SÁNH CHI NHÁNH 

BÌNH CHÁNH

13/11 ẤP 3 Xã Tân Qu{ Tây 

Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

15:16:41

06/09/201

9 15:16:41

2 16/8/2019 Sáng
040419

07850

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

LONG PHỤNG

SỐ 79, TỈNH LỘ 8, ẤP TÂY Xã 

Tân An Hội Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

15:18:10

06/09/201

9 15:18:10

ĐOÀN 2

Trƣởng đoàn:Trần Thị Hƣơng

Thƣ ký:  Từ Mỹ Linh

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Trần Hoàng Thông

Thƣ ký: Trần Vũ Kim Trang
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 16/8/2019 Sáng
040419

07837

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẮC 

NHÂN PHONG

69/8 ĐƯỜNG TX33, KHU PHỐ 

2 Phường Thạnh Xuân Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

13:24:35

06/09/201

9 13:24:35

4 16/8/2019 Chiều
040419

07866
CƠM BÌNH DÂN MỸ DUNG

45A ĐƯỜNG 100 - BÌNH THỚI 

Phường 14 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

16:28:51

06/09/201

9 16:28:51

5 16/8/2019 Chiều
040419

07811

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VIÊN NGỌC MỚI - CHI NHÁNH 

NHÀ HÀNG CHANG KANG 

KUNG 4

LÔ T - 41, TẦNG 3, TTTM 

AEON TẤN PHÚ CELADON, 30 

BỜ BAO TÂN THẮNG Phường 

Sơn Kz Quận Tân Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

09:17:23

06/09/201

9 09:17:23

6 16/8/2019 Chiều
040419

07814

NHÀ HÀNG A DỔI AEON TÂN 

PHÚ CELADON

LÔ T - 41, TẦNG 3, TTTM 

AEON TẤN PHÚ CELADON, 30 

BỜ BAO TÂN THẮNG Phường 

Sơn Kz Quận Tân Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

09:22:33

06/09/201

9 09:22:33

7 16/8/2019 Chiều
040419

07838

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM 

A - LỤC

21A ĐƯỜNG SỐ 12 Phường 

An Lạc A Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

13:45:18

06/09/201

9 13:45:18

1 16/8/2019 Sáng
040419

06388

CHI NHÁNH 03-CÔNG TY 

TNHH LÁ CAM

GIAN HÀNG B1-03, TTTM 

GIGA MALL, SỐ 240-242 KHA 

VẠN CÂN (NAY PHẠM VĂN 

ĐỒNG) Phường Hiệp Bình 

Chánh Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

13:33:44

06/09/201

9 13:33:44

2 16/8/2019 Sáng
040419

07870

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SOS

SỐ 8 ĐƯỜNG 35, KP 2 

Phường Bình An Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

08/08/2019 

16:40:01

06/09/201

9 16:40:01

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thạch 

Trúc

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Đinh Hùng Thanh Phƣơng

ĐOÀN 3

Trƣởng đoàn: Trần Hoàng Thông

Thƣ ký: Trần Vũ Kim Trang
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 16/8/2019 Sáng
040419

06682

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

MINH QUANG

57 ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 

Phường Linh Trung Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - BẾP ĂN 

TẬP THỂ

06/08/2019 

14:35:51

04/09/201

9 14:35:51

4 16/8/2019 Chiều
040419

07682

HỘ KINH DOANH GÀ RÁN MR 

THỊNH

33 ĐƯỜNG 9, KP 4 Phường 

Bình Chiểu Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

06/08/2019 

10:25:21

04/09/201

9 10:25:21

5 16/8/2019 Chiều
040419

07710

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN TRUNG TRỰC - 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

MINH QUANG

962 KHA VẠN CÂN Phường 

Linh Chiểu Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - BẾP ĂN TẬP 

THỂ - HỢP ĐỒNG

06/08/2019 

14:15:28

04/09/201

9 14:15:28

6 16/8/2019 Chiều
040419

07722

CHI NHÁNH TRẦN QUỐC 

TOẢN CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM PHONG MAI

381 LÊ VĂN VIỆT Phường 

Tăng Nhơn Phú A Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - BẾP ĂN 

TẬP THỂ

06/08/2019 

15:25:19

04/09/201

9 15:25:19

7 16/8/2019 Chiều
040419

07001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM PHONG MAI

42 ĐƯỜNG 1A, KHU TÁI ĐỊNH 

CƯ LONG BỬU - PHƯỚC 

THIỆN Phường Long Bình 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống - 

Cung cấp suất ăn 

công nghiệp

06/08/2019 

10:03:57

04/09/201

9 10:03:57

1 16/8/2019 Sáng
040419

07692

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DL SWEETS CỬA 

HÀNG MOCHI SWEETS 

77-79 HAI BÀ TRƯNG Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ
06/08/2019 

13:11:43

28/08/201

9 13:11:43

2 16/8/2019 Sáng
040419

07823

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

SỐ GL-01, TẦNG TRỆT, KHU 

PHỨC HỢP - GIAI ĐOẠN 2 TẠI 

SỐ 89 (SỐ CŨ 91) NGUYỄN 

HỮU CẢNH Phường 22 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

08/08/2019 

10:35:42

30/08/201

9 10:35:42

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Lê Trần Hoài Vy

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Hoàng Nêu Quyền

ĐOÀN 4

Trƣởng đoàn: Nguyễn Thị Thạch 

Trúc

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Đinh Hùng Thanh Phƣơng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

3 16/8/2019 Sáng
040419

07848

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁNH ÁI HUÊ

31-33 PHẠM  BÂN Phường 13 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Sản xuất 

bánh kẹocác loại.

08/08/2019 

15:06:46

30/08/201

9 15:06:46

4 16/8/2019 Sáng
040419

07825

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

TẦNG 1, G.1.05 - KHỐI G, 

THUỘC KHU NHÀ Ở XÃ 

PHƯỚC KIỂN (LÔ G VÀ LÔ E) 

TẠI ẤP 5 Xã Phước Kiển 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - BÁN LẺ THEO 

DANH SÁCH 

NHÓM SẢN 

PHẨM; DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - QUẦY 

HÀNG

08/08/2019 

10:46:31

30/08/201

9 10:46:31

5 16/8/2019 Chiều
040419

07753

HỘ KINH DOANH LA THỊ 

NGỌC TÂM

146A (CĂN TIN TRƯỜNG 

THCS NGUYỄN VĂN QUZ) LÊ 

VĂN LƯƠNG, ẤP 1 Xã Phước 

Kiển Huyện Nhà Bè Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP ĂN 

TẬP THỂ, CĂN 

TIN)

07/08/2019 

09:15:48

05/09/201

9 09:15:48

6 16/8/2019 Chiều
040419

07478

HỘ KINH DOANH VÕ CÔNG 

TOẠI

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG 

PHÚ 2, SỐ 89 ĐƯỜNG SỐ 9, 

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4, ẤP 3 

Xã Phong Phú Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống - 

Chế biến suất ăn 

sẵn

01/08/2019 

14:44:10

29/08/201

9 14:44:10

7 16/8/2019 Chiều
040419

07491

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐÔNG NGUYÊN 

PHÚC VĨNH LỘC

F6/44B, ẤP 6 Xã Vĩnh Lộc B 

Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

01/08/2019 

16:02:56

29/08/201

9 16:02:56

8 16/8/2019 Chiều
040419

07809

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NHẬT HUY 

PHÁT

33 - 35 - 37 ĐƯỜNG SỐ 9A, 

KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN Xã 

Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực 

phẩm

08/08/2019 

08:59:02

30/08/201

9 08:59:02

9 16/8/2019 Chiều
040419

07568
BÁNH MÌ TUẤN MẬP

486 + 484 HUZNH TẤN PHÁT 

Phường Bình Thuận Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

02/08/2019 

16:36:45

30/08/201

9 16:36:45

ĐOÀN 5

Trƣởng đoàn: Lê Trần Hoài Vy

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Hoàng Nêu Quyền
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

1 15/8/2019 Sáng
040419

07843

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN MẠNH QUẢNG LỢI

307/7 ĐƯỜNG TÔ NGỌC VÂN 

Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - SẢN XUẤT 

TƯƠNG ỚT VÀ 

TƯƠNG ĐEN

08/08/2019 

14:29:03

04/09/201

9 14:29:03

2 15/8/2019 Sáng
040419

07852

CÔNG TY TNHH THUẬN FRESH 

- HOA BAN FARM

RS6-SH.09 KHU 2 RICHStAR, 

239-241 HÒA BÌNH Phường 

Hiệp Tân Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Bán lẻ lương 

thực thực phẩm; 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

08/08/2019 

15:28:54

04/09/201

9 15:28:54

3 15/8/2019 Sáng
040419

07792

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

LÊ TỐNG

201 ĐÀO DUY TỪ Phường 06 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN- KINH DOANH 

THỊT BÒ

07/08/2019 

15:17:42

03/09/201

9 15:17:42

4 15/8/2019 Chiều
040419

07780

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MV

97 PHẠM NGỌC THẢO 

Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

NN - CHẾ BIẾN VÀ 

ĐÓNG GÓI RONG 

BIỂN

07/08/2019 

13:57:57

03/09/201

9 13:57:57

5 15/8/2019 Chiều
040419

07697
HỘ KINH DOANH ĐẮC HÒA

164 TẠ UYÊN Phường 06 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - BÁN VỊT 

QUAY, HEO 

QUAY, GÀ LUỘC; 

QUAY VỊT, QUAY 

HEO

06/08/2019 

13:24:45

30/08/201

9 13:24:45

6 15/8/2019 Chiều
040419

07729
HEO QUAY THÚY

5C/15 HÒA BÌNH  Phường 03 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - QUAY HEO 

GIA CÔNG

06/08/2019 

15:55:56

30/08/201

9 15:55:56

1 16/8/2019 Sáng
040419

07794

ĐĐKD CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM DINH DƯỠNG VÀ 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÀ 

TÔI - TRUNG TÂM NGHIÊN 

CỨU PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM 

DINH DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

TP.HCM

88 ĐƯỜNG SỐ 8, KDC TRUNG 

SƠN Xã Bình Hưng Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT- KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CĂN TIN

07/08/2019 

15:41:19

05/09/201

9 15:41:19

ĐOÀN 6

Trƣởng đoàn: Phạm Anh Đức

Thƣ ký:Nguyễn Thị Nguyệt Minh

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn: Trần Ngọc Hà

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Nguyễn Thị Thu Hồng
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Lich tham dinh kem To trinh so 254.TTr-CP ngay 09.8.2019- HS nhan ngay 01.8-08.8.2019

STT LOẠI HÌNH STNBUỔI ĐỊA CHỈ
Ngày nhận 

hồ sơ
TÊN CƠ SỞ

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN

Ngày trả 

hồ sơ 

2 16/8/2019 Sáng
040419

07815

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

HỒNG PHÚC

A3/15C ẤP 1 Xã Vĩnh Lộc B 

Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ CÂY VÀ 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

TINH KHIẾT

08/08/2019 

09:26:32

06/09/201

9 09:26:32

3 16/8/2019 Chiều
040419

07800

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ VN - 

THE COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 21

313 NGUYỄN THỊ THẬP 

Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

16:37:25

05/09/201

9 16:37:25

4 16/8/2019 Chiều
040419

07799

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CHLOE HOSPITALITY - 

NHÀ HÀNG CHAM CHARM

02 PHAN VĂN CHƯƠNG 

Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

16:32:10

05/09/201

9 16:32:10

5 16/8/2019 Chiều
040419

07784
VƯỜN THƯ GIÃN

297/13A, ẤP 3 Xã Phước Kiển 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

07/08/2019 

14:17:05

05/09/201

9 14:17:05

Tổng số hồ sơ: 226 hồ sơ

       Nguyễn Văn Bắc

\

ĐOÀN 7

Trƣởng đoàn: Trần Ngọc Hà

(BATT, SAS mời Phòng QLNĐ)

Thƣ ký:Nguyễn Thị Thu Hồng

 TRƢỞNG PHÒNG
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